












B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 
Câu 51: Biết đồng vị phóng xạ  có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có độ phóng 
xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới 
chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho là 
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A. 17190 năm. B. 1910 năm. C. 2865 năm. D. 11460 năm. 
Câu 52: Để kiểm chứng hiệu ứng Đốp-ple, người ta bố trí trên một đường ray thẳng một nguồn âm 
chuyển động đều với tốc độ 30 m/s, phát ra âm với tần số xác định và một máy thu âm đứng yên. Biết 
âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Khi nguồn âm lại gần thì máy thu đo được tần số âm 
là 740 Hz. Khi nguồn âm ra xa thì máy thu đo được tần số âm là 

A. 780 Hz. B. 820 Hz. C. 620 Hz. D. 560 Hz. 
Câu 53: Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn nhất là 6,4.1018 Hz. Bỏ 
qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là 

A. 13,25 kV. B. 2,65 kV. C. 5,30 kV. D. 26,50 kV. 
Câu 54: Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung 
C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu 
được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ 
điện có điện dung 

A. C = C0. B. C = 2C0. C. C = 4C0. D. C = 8C0. 
Câu 55: Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, momen quán tính của vật đối 
với trục quay 

A. tỉ lệ với gia tốc góc của vật. B. tỉ lệ với momen lực tác dụng vào vật. 
C. phụ thuộc tốc độ góc của vật. D. phụ thuộc vị trí của vật đối với trục quay. 

Câu 56: Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì 
sinh ra công suất cơ học là 170 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất tỏa nhiệt trên 
dây quấn động cơ là 17 W. Bỏ qua các hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là 

A. 1 A. B. 3 A. C. 2  A. D. 2 A. 
Câu 57: Một vật rắn đang quay đều quanh trục cố định Δ với tốc độ góc 30 rad/s thì chịu tác dụng 
của một momen hãm có độ lớn không đổi nên quay chậm dần đều và dừng lại sau 2 phút. Biết 
momen quán tính của vật rắn này đối với trục Δ là 10 kg.m2. Momen hãm có độ lớn bằng 

A. 3,5 N.m. B. 3,0 N.m. C. 2,5 N.m. D. 2,0 N.m. 
Câu 58: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C 
đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t = 0, hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là 
U0. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Năng lượng từ trường của mạch ở thời điểm πt L
2

= C  là 
2
0CU .
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B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm πt = LC.
2

 

C. Năng lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là 
2
0CU .

2
 

D. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là 0
CU .
L

 

Câu 59: Một chất điểm khối lượng m, quay xung quanh trục cố định Δ theo quỹ đạo tròn tâm O, bán 
kính r. Trục Δ qua tâm O và vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo. Tại thời điểm t, chất điểm có tốc độ 
dài, tốc độ góc, gia tốc hướng tâm và động lượng lần lượt là v, ω, an và p. Momen động lượng của 
chất điểm đối với trục Δ được xác định bởi 

A. L = mrω. B. L = pr. C. L = man. D. L = mvr2. 
Câu 60: Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định của nó là 0,4 kg.m2. Để bánh đà 
tăng tốc từ trạng thái đứng yên đến tốc độ góc ω phải tốn công 2000 J. Bỏ qua ma sát. Giá trị của ω là 

A. 50 rad/s. B. 100 rad/s. C. 10 rad/s. D. 200 rad/s. 
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 

                                               Trang 7/7 - Mã đề thi 716 

tuo
itre

.vn


	_________________________________________________________________________________
	II. PHẦN RIÊNG [10 câu]


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /.TMC-OngDo
    /_CourierNewHPS-BoldItalicMT
    /_CourierNewHPS-BoldMT
    /_CourierNewHPS-ItalicMT
    /_CourierNewHPSMT
    /_CourierNewPS-BoldItalicMT
    /_CourierNewPS-BoldMT
    /_CourierNewPS-ItalicMT
    /_CourierNewPSMT
    /_Tahoma
    /_Tahoma-Bold
    /_TahomaH
    /_TahomaH-Bold
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /FencesPlain
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GatineauBold
    /GatineauBoldItalic
    /GatineauItalic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /HLbriquetNormal
    /Impact
    /LinusPlain
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /MicrosoftSansSerif
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MSSong
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Thufap02Normal
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VerdanaRef
    /Vn3DHNormal
    /VnArabia
    /VnArabiaH
    /VnArial
    /VnArialBold
    /VnArialBoldItalic
    /VnArialH
    /VnArialHBold
    /VnArialHBoldItalic
    /VnArialHItalic
    /VnArialItalic
    /VnArialNarrow
    /VnArialNarrowBold
    /VnArialNarrowH
    /VnArialNarrowItalic
    /VnAristoteHMedium
    /VnAristoteMedium
    /VnAvant
    /VnAvantBold
    /VnAvantH
    /VnAvantHBold
    /VnAvantHBoldItalic
    /VnAvantHItalic
    /VnAvantItalic
    /VnBahamasBBold
    /VnBahamasBHBold
    /VnBlack
    /VnBlackH
    /VnBodoni
    /VnBodoniH
    /VnBookAntiqua
    /VnBookAntiquaBold
    /VnBookAntiquaH
    /VnCenturySchoolbook
    /VnCenturySchoolbookBold
    /VnCenturySchoolbookBoldItalic
    /VnCenturySchoolbookH
    /VnCenturySchoolbookHBold
    /VnCenturySchoolbookHBoldItalic
    /VnCenturySchoolbookHItalic
    /VnCenturySchoolbookItalic
    /VnClarendonHNormal
    /VnClarendonNormal
    /VnCommercialScriptHItalic
    /VnCommercialScriptItalic
    /VnCooperH
    /VnCooperMedium
    /VnCourierNew
    /VnCourierNewBold
    /VnCourierNewBoldItalic
    /VnCourierNewH
    /VnCourierNewHBold
    /VnCourierNewItalic
    /VnCourierNormal
    /VnExotic
    /VnExoticHNormal
    /VnFreeHMedium
    /VnFreeMedium
    /VnGothicHNormal
    /VnGothicNormal
    /VnHelvetInsHMedium
    /VnHelvetInsMedium
    /VNIA
    /VNI-Allegie
    /VNI-Aptima
    /VNI-Aptima-Bold
    /VNI-Aptima-Bold-Italic
    /VNI-Aptima-Italic
    /VNI-Ariston
    /VNI-Auchon-Bold
    /VNI-Avo
    /VNI-Avo-Bold
    /VNI-Avo-Bold-Italic
    /VNI-Avo-Italic
    /VNI-Aztek
    /VNI-Bandit
    /VNIBaybuomNormal
    /VNI-BaybuomNormal
    /VNI-Bodon
    /VNI-Bodon-Bold
    /VNI-Bodon-Bold-Italic
    /VNI-Bodon-Italic
    /VNI-Book
    /VNI-Book-Bold
    /VNI-Book-Bold-Italic
    /VNI-Book-Italic
    /VNI-BriquetNormal
    /VNI-Broad
    /VNI-Brush-Italic
    /VNI-Centur
    /VNI-Centur-Bold
    /VNI-Centur-Bold-Italic
    /VNI-Centur-Italic
    /VNI-Commerce-Bold-Italic
    /VNI-Cooper-Heavy
    /VNI-Coronet-Bold-Italic
    /VNI-Couri
    /VNI-Couri-Bold
    /VNI-Couri-Bold-Italic
    /VNI-Couri-Italic
    /VNI-Dom
    /VNI-Duff
    /VNI-Dur
    /VNI-Fato
    /VNI-Franko
    /VNI-Free
    /VNI-Garam
    /VNI-Goudy
    /VNI-Goudy-Bold
    /VNI-Helve
    /VNI-Helve-Bold
    /VNI-Helve-Bold-Italic
    /VNI-Helve-Condense
    /VNI-Helve-Condense-Bold
    /VNI-Helve-Condense-Bold-Italic
    /VNI-Helve-Condense-Italic
    /VNI-Helve-Italic
    /VNI-Hobo
    /VNI-Jamai
    /VNI-Juni
    /VNI-Korin
    /VNI-Korin-Bold
    /VNI-Korin-Italic
    /VNI-Kun
    /VNI-Kun-Bold
    /VNI-Kun-Bold-Italic
    /VNI-Lithos
    /VNI-Maria
    /VNI-Meli
    /VNI-Meli-Bold
    /VNI-Meli-Bold-Italic
    /VNI-Meli-Italic
    /VNI-Palatin-Bold-Italic
    /VNI-Palatin-Italic
    /VNI-Park
    /VNI-Present
    /VNI-Revue-Bold
    /VNI-Script-Italic
    /VNI-Silver
    /VNI-Slogan
    /VNI-Souvir-Bold
    /VNI-Swiss-Condense
    /VNI-Swiss-Condense-Bold
    /VNI-Tekon
    /VNI-Tekon-Italic
    /VNI-Thufap2Normal
    /VNIThufap3
    /VNI-Thufap3
    /VNIThufapfanNormal
    /VNI-ThufapfanNormal
    /VNI-Times
    /VNI-Times-Bold
    /VNI-Times-Bold-Italic
    /VNI-Times-Italic
    /VNI-Univer
    /VNI-Vari
    /VNI-Zap
    /VnKoala
    /VnKoalaH
    /VnLincoln
    /VnLincolnH
    /VnLinus
    /VnLinusH
    /VnLucidaSans
    /VnMemorandum
    /VnMemorandumH
    /VnMonotypecorsivaH
    /VnMonotypeCorsivaItalic
    /VnMystical
    /VnMysticalH
    /VnParkHMedium
    /VnParkMedium
    /VnPresentHMedium
    /VnPresentMedium
    /VnRevue
    /VnRevueHMedium
    /VnShelleyAllegro
    /VnSouthern
    /VnSouthernBold
    /VnSouthernBoldItalic
    /VnSouthernH
    /VnSouthernItalic
    /VnStampNormal
    /VnTeknical
    /VnTeknicalH
    /VnTifaniHeavyHNormal
    /VnTifaniHeavyNormal
    /VnTime
    /VnTimeBold
    /VnTimeBoldItalic
    /VnTimeH
    /VnTimeHBold
    /VnTimeHBoldItalic
    /VnTimeHItalic
    /VnTimeItalic
    /VnUniverseHNormal
    /VnUniverseNormal
    /VnVogue
    /VnVogueHMedium
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /x1
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




